	           Năm học 2023 – 2024
                   Mã đề: 802
            (Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

Môn: Lịch sử và Địa lí - Lớp 8 

 Thời gian: 60 phút




Lưu ý:  - Học sinh không làm bài vào đề kiểm tra. Ghi mã đề vào bài kiểm tra.

                - Học sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (NXB Giáo dục Việt Nam)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng cho mỗi câu sau: 

A. PHẦN LỊCH SỬ

Câu 1. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là gì?

A. Nhân dân cảng Bôx-tơn tấn công ba tàu chở chè của Anh.

B. Vua Anh không chấp nhận các yêu cầu của nhân dân các thuộc địa.

C. Mâu thuẫn giữa chính quốc và các thuộc địa ngày càng gay gắt.

D. Chính phủ Anh cho phép công ty Đông Ấn độc quyền buôn bán chè.
Câu 2. Đầu thế kỉ XVII, mâu thuẫn mới xuất hiện ở Anh là mâu thuẫn

A. giữa nông dân với địa chủ quý tộc.

B. giữa tư sản với chế độ phong kiến.

C. giữa nhân dân lao động với vua Sác-lơ I.

D. giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ chuyên chế.

Câu 3. Quần chúng tấn công chiếm pháo đài – nhà tù Ba-xti (14/7/1789) là sự kiện

A. mở đầu Cách mạng tư sản Anh.

B. mở đầu Cách mạng tư sản Pháp.

C. kết thúc cách mạng tư sản Pháp.

D. kết thúc cách mạng tư sản Anh.
Câu 4. Giai cấp nào trong xã hội Pháp có tiềm lực kinh tế nhưng không có địa vị chính trị tương xứng?

A. Tư sản.                                                      C. Thị dân.

B. Thương nhân.                                            D. Nông dân.

Câu 5. Trước khi Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ, ở Pháp tồn tại các đẳng cấp nào sau đây?

A. Quý tộc và tư sản.

B. Quý tộc, tăng lữ và tư sản.

C. Quý tộc, tăng lữ và nông dân. 

D. Quý tộc, tăng lữ và đẳng cấp thứ ba.

Câu 6. Ai là người sáng chế ra máy kéo sợi đầu tiên?

A. Giêm Oát.                                                  C. Xti-phen-xơn.

B. Ét-mơn Cát-rai.                                          D. Giêm Ha-gri-vơ.
Câu 7. Nước nào là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được độc lập?

A. Ma-lai-xi-a.                                               C. Xiêm (Thái Lan).

B. Mi-an-ma.                                                  D. Phi-lip-pin.
Câu 8. Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ

A. những năm 60 của thế kỉ XVIII.

B. những năm 50 của thế kỉ XVIII.

C. những năm 70 của thế kỉ XVIII.

D. những năm 80 của thế kỉ XVIII.
Câu 9. Ai là người đã chế tạo ra động cơ hơi nước?

A. Giêm Oát.                                                     C. Ét-mơn các-rai .

B. Giêm Ha-gri-vơ.                                            D. Han-man.
Câu 10. Đàng Trong của chính quyền chúa Nguyễn chiếm giữ từ vùng đất nào?

A. Từ Thuận Hóa đến Khánh Hòa.

B. Từ Quảng Nam đến Bình Định.

C. Từ Quảng Trị trở vào Nam.

D. Từ sông Gianh (Quảng Bình) trở vào Nam.
Câu 11. Cuộc xung đột Nam – Bắc triều diễn ra giữa các thế lực phong kiến nào?

A. Nhà Mạc với nhà Nguyễn.                      C. Nhà Lê với nhà Nguyễn.

B. Nhà Mạc với nhà Lê.                               D. Nhà Trịnh với nhà Mạc.

Câu 12. Thế kỉ XIX, thực dân nào đã đặt ách đô hộ lên ba nước Đông Dương?

A. Thực dân Pháp.                                        C. Thực dân Bồ Đào Nha.

B. Thực dân Tây Ban Nha.                           D. Thực dân Anh.

B. PHẦN ĐỊA LÍ

Câu 13. Tính từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam, lãnh thổ Việt Nam trải dài khoảng bao nhiêu vĩ độ?

A. 15 vĩ độ.                                                  C. 17 vĩ độ.

B. 16 vĩ độ.                                                  D. 18 vĩ độ.
Câu 14. Quốc gia nào sau đây không tiếp giáp với vùng biển của nước ta?

A. Ma-lai-xi-a.                                             C. Lào

B. Cam-pu-chia.                                           D. Phi-lip-pin.

Câu 15. Dãy Hoàng Liên Sơn thuộc vùng núi nào của nước ta?

A. Vùng núi Đông Bắc.

B. Vùng núi Trường Sơn Nam
C. Vùng núi Trường Sơn Bắc.

D. Vùng núi Tây Bắc.
Câu 16. Việt Nam nằm ở phía nào của rìa bán đảo Đông Dương?

A. Phía bắc.                                                 C. Phía tây.

B. Phía đông.                                               D. Phía nam.

PHẦN II: TỰ LUẬN (6,0 điểm)
A. PHẦN LỊCH SỬ

Câu 1 (3,0 điểm)
a. Nguyên nhân bùng nổ của các cuộc xung đột Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn? 

b. Hãy nêu hệ quả của cuộc xung đột Trịnh - Nguyễn.
Câu 2 (1,0 điểm)
Vì sao cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được đánh giá là một cuộc cách mạng tư sản?

B. PHẦN ĐỊA LÍ

Câu 3 (2,0 điểm)
Vì sao nói đồi núi là dạng địa hình chiếm ưu thế của nước ta?
…………….. HẾT……………..
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP 8– MÃ ĐỀ 802
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm): Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	B
	A
	D
	D
	C
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	D
	B
	A
	A
	C
	D
	B


PHẦN II: TỰ LUẬN (6,0 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(3,0 đ)
	a. Nguyên nhân:

* Xung đột Nam – Bắc Triều

- Quan lại trung thành nhà Lê không chấp nhận vị trí chính thống của nhà Mạc. Năm 1533, Nguyễn Kim (một võ quan trong triều Lê) vào Thanh Hóa lấy danh nghĩa “Phù Lê diệt Mạc” lập ra Nam triều, còn nhà Mạc được gọi là Bắc triều.

- Xung đột giữa hai dòng họ diễn ra trong gần 60 năm của thế kỉ XVI

* Xung đột Trịnh – Nguyễn

- Năm 1545, Nguyễn Kim mất, Trịnh Kiểm nắm quyền, tiếp tục cuộc chiến chống lại nhà Mạc. 

- Năm 1558, Nguyễn Hoàng được cử vào trấn thủ Thuận Hóa. Năm 1613, Nguyễn Hoàng mất con là Nguyễn Phúc Nguyên lên thay tỏ rõ thái độ đối lập với họ Trịnh. Từ đây mâu thuẫn giữa hai dòng họ Trịnh- Nguyễn dần bộc lộ dẫn đến cuộc xung đột kéo dài trong gần nửa thế kỉ (1627-1672). 

b. Hệ quả

- Về lãnh thổ: Đất nước bị chia cắt thành Đàng Trong và Đàng Ngoài

- Về chính trị: Tồn tại song song hai chính quyền là Vua Lê- Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài và Chúa Nguyễn ở Đàng Trong

- Về kinh tế: Kém phát triển

- Về xã hội: Gây ra đau thương và tổn thất cho nhân dân. 
	1,0 điểm
1,0 điểm

1,0 điểm

 

	Câu 2 
(1,0 đ)
	Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được đánh giá là một cuộc cách mạng tư sản vì :

- Giải quyết những nhiệm vụ của cuộc cách mạng tư sản: Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển; thiết lập chế độ cộng hòa.

- Lãnh đạo: tầng lớp chủ nô và tư sản lãnh đạo.
	0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 3

(2,0 đ)
	Chứng minh đồi núi chiếm ưu thế trên lãnh thổ nước ta 

- Đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ, phân bố từ bắc vào nam

- Chủ yếu là đồi núi thấp, địa hình cao trên 2000m chỉ chiếm 1% cả nước
- Đồi núi chạy dài 1400km, từ tây bắc đến Đông nam bộ, nhiều vùng núi lan ra sát biển hoặc bị biển nhấn chìm 
- Đồng bằng chỉ chiếm ¼ diện tích và chia thành nhiều khu vực, dải đồng bằng miền Trung bị đồi núi ngăn cách thành nhiều đồng bằng nhỏ

	0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm


	       TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2023 - 2024

Môn:  Lịch sử - Địa lí 8

 Thời gian: 60 phút


Ma trận đề kiểm tra 

	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Phân môn Địa lí

	1
	Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ, địa hình và khoáng sản Việt Nam
	- Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam


	3
	
	
	
	
	
	
	
	7,5%

	
	
	- Địa hình Việt Nam
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	22,5%

	Tỉ lệ
	10%
	20%
	0
	0
	30%



	Phân môn Lịch sử

	1
	Châu Âu và Bắc Mỹ từ nửa sau thế ki XVI đến thế kỉ XVIII
	- Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh  ở Bắc Mỹ.

- Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

-Cách mạng công nghiệp (nửa sau thế kỉ XVIII – giữa thế kỉ XIX).
	8
	
	
	
	
	
	
	1
	30%

	2
	Đông Nam Ấ từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX
	- Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	3
	Việt Nam từ đẩu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
	- Cuộc xung đột Nam-Bắc triều và Trịnh -Nguyễn.


	2
	
	
	1
	
	
	
	
	35%

	Tỉ lệ
	30%
	30%
	0%
	10%
	70%

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


Bảng đặc tả ma trận đề kiểm tra 

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	1
	Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ, địa hình và khoáng sản Việt Nam
	- Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam


	Nhận biết

- Vị trí, giới hạn phần đất liền, phần biển của Việt Nam
	3 TN
	
	
	

	
	
	- Địa hình Việt Nam
	Nhận biết

- Vị trí các vùng núi của nước ta

Thông hiểu

- Vì sao nói đồi núi là dạng địa hình chiếm ưu thế của nước ta
	
	
	1TL
	

	Số câu/ loại câu
	
	4TN
	
	1TL
	

	Tỉ lệ %
	
	10%
	
	20%
	

	Phân môn Lịch sử

	1
	Châu Âu và Bắc Mỹ từ nửa sau thế ki XVI đến thế kỉ XVIII
	- Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh  ở Bắc Mỹ.

- Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

- Cách mạng công nghiệp (nửa sau thế kỉ XVIII – giữa thế kỉ XIX).
	Nhận biết

–Trình bày được những nét chung về cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. (*)

- Trình bày được những nét chính về cách mạng tư sản Pháp. (*)

- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp. 

Vận dụng cao

- Lí giải vì sao chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là cuộc cách mạng tư sản. 
	8TN
	
	
	1TL

	2
	Đông Nam Ấ từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX
	- Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX.
	Thông hiểu

- Mô tả được những nét chính về cuộc đấu tranh của các nước Đông Nam Á chống lại ách đô hộ của thực dân phương Tây.

Vận dụng

Vận dụng cao
	2TN
	
	
	

	3
	Việt Nam từ đẩu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
	- Cuộc xung đột Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn.


	Nhận biết

– Nêu được những nét chính về xung dột Nam – Bắc Triều và Trịnh - Nguyễn .

Thông hiểu

– Giải thích được nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.

Nêu được hệ quả của cuộc xung đột Trịnh – Nguyễn.
	2TN
	1TL
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	12TN
	1TL 
	
	1TL 

	Tỉ lệ %
	
	30%
	30%
	0%
	10%

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	20%
	10%


